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Bộ chứng từ thanh toán tín dụng chứng từ 
L/C theo chuẩn UCP
vn.thuong-mai-hai-quan.dieu-kien-chung-tu-thuong-mai-quoc-te.bo-chung-tu-thanh-toan-l-c
Bộ dữ liệu tóm lược các yêu cầu đối với chứng từ và việc xuất trình chứng từ theo UCP 600 của ICC. 
UCP 600 chỉ áp dụng khi nội dung tín dụng quy định rõ rằng tín dụng chịu sự điều chỉnh của các quy 
tắc này.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

THỜI HẠN KIỂM TRA TỐI ĐA

5
ngày làm việc ngân hàng
Sau ngày xuất trình

THỜI HẠN XUẤT TRÌNH CHỨNG T…

21
ngày lịch
Tối đa sau ngày giao hàng; không vượt 
ngày …

MỨC BẢO HIỂM MẶC ĐỊNH TỐI T…

110
% giá trị CIF hoặc CIP
Khi tín dụng không nêu mức bảo hiểm và 
xác …

DỮ LIỆU

Điều kiện áp dụng UCP 600
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Phạm vi áp dụng   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01

Danh mục chứng từ theo từng tín dụng
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Yêu cầu xuất trình   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01

Hóa đơn thương mại
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Chứng từ thương mại   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01

Chứng từ vận tải
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Chứng từ vận tải   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01

Chứng từ bảo hiểm
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Chứng từ bảo hiểm   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01

Chứng từ khác được tín dụng yêu cầu
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Chứng từ hỗ trợ   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01

Bản gốc và bản sao
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Hình thức chứng từ   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01

Thời hạn xuất trình
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Thời hạn   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01
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Kiểm tra chứng từ của ngân hàng
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Quy trình ngân hàng   ·   Ngày hiệu lực: 2007-07-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: ICC Standards / Banking Practice
International Chamber of Commerce (ICC) — International Standard Banking Practice (ISBP 745) - ICC Banking Commission
https://iccwbo.org/business-solutions/isbp/
International Chamber of Commerce (ICC) — Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC 
Publication No. 600 (UCP 600)
https://library.iccwbo.org/content/tfb/RULES/tfb-ucp600-rules.htm?l3=Rules&AGENT=ICC_HQ
ICC Digital Library, Trade Finance News — ICC Banking Commission 2026-27 Action Plan next steps
https://library.iccwbo.org/content/tfb/news/dcwn_04August202695948.htm
International Chamber of Commerce (ICC), ICC Digital Library — ICC Digital Library — ICC Rules, including UCP 600
https://library.iccwbo.org/tfb/tfb-iccrules.htm
International Chamber of Commerce (ICC) — Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)
https://library.iccwbo.org/content/tfb/RULES/tfb-ucp600-rules.htm
International Chamber of Commerce (ICC) — ICC’s new rules on documentary credits now available
https://iccwbo.org/news-publications/news/iccs-new-rules-on-documentary-credits-now-available/
International Chamber of Commerce (ICC) — International Standard Banking Practice (ISBP), 2023 edition
https://2go.iccwbo.org/international-standard-banking-practice-isbp-config-1.html
ICC Academy — Documentary credits: Rules, guidelines & terminology
https://academy.iccwbo.org/trade-finance/article/documentary-credits-rules-guidelines-terminology/
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